
Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THỰC HIỆN 

CẮT GIẢM 30% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

  TỔNG CỘNG  528    

I Sở Công thương  35  

 - Lĩnh vực Công nghiệp     

1 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 
 15 10 

 

2 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện  10 07  

3 Cấp lại thẻ an toàn điện  10 07  

4 
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn 

điện 
 10 07 

 

5 
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành 

điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 
 15 11  

6 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư 

vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp 

của địa phương. 

 15 11 
 

7 

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà 

máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt 

tại địa phương. 

 15 11 
 

8 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát 

điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất 

dưới 3MW đặt tại địa phương. 

 15 11 
 

9 
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp 

điện áp 0,4kV tại địa phương. 
 15 11  

10 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ 

điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương. 
 15 11  

11 
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến 

cấp điện áp 35 kV tại địa phương 
 15 11  

12 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa 

phương 

 15 11 
 



2 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

13 

Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh 

không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần 

Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và 

hạ áp sau các trạm 110kv) 

 10 07 

 

14 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 

trồng cây thuốc lá 
 15 11 

 

15 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  15 11  

16 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán 

nguyên liệu  thuốc lá 
 15 11 

 

17 
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 
 30 21 

 

18 

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối 

với các doanh nghiệp nhỏ và vừa(trường hợp 

kiểm tra thực tế tại cơ sỏ) 

 30 21 

 

19 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

 16 12 
 

20 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp 

 12 09 
 

21 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

 05 04 
 

22 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

 16 12 
 

23 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 

LNG vào phương tiện vận tải 
 15 11 

 

24 

Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn 

thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm 

quyền của Sở Công thương 

 10 07 

 



3 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

 - Lĩnh vực Thương mại     

25 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại  07 05  

26 

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại (Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu 

nghiệp vụ) 

 07 05 
 

27 
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng địa lý kinh doanh xăng dầu  
 30 21 

 

28 
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại 

lý kinh doanh xăng dầu  
 30 21 

 

29 

Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền 

phân phối bán lẻ hàng hóa 

 10 07 
 

30 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
 05 04 

 

31 

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc 

thẩm quyền cấp của cơ quan cấp giấy phép. 

 05 04 
 

32 
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung 
 20 14 

 

33 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán 

lẻ xăng dầu 
 30 21 

 

34 
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 
 30 21 

 

35 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
 30 21 

 

II Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  20  

 - Lĩnh vực Lâm nghiệp     

1 
Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng của tỉnh 
 15 11  



4 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

2 

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 

nằm trong phạm vi 01 tỉnh) 

 15 11 

 

3 
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND 

tỉnh quyết định thành lập 
 45 32 

 

4 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu  15 11  

5 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán 

công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh 

thuộc dự án do chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

đầu tư) 

 20 14 

 

6 
Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng 

thông thường 
 07 05 

 

7 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, 

nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các 

loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý 

hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và 

Phụ lục II, III của CITES 

 07 05 

 

 - Lĩnh vực Bảo vệ thực vật     

8 
 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc Bảo vệ thực 

vật 
 03 02 

 

9 
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc 

bảo vệ thực vật 
 10 07 

 

 
- Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản 
   

 

10 

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ((kể 

từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra)) 

 03 02 

 

 - Lĩnh vực Thú y     

11 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc  15 11  



5 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

thú y 

12 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật trên cạn 
 20 14 

 

13 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc 

thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú 

y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan 

đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, 

xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú 

y) 

 05 03 

 

14 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong 

trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi 

thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp 

Chứng chỉ hành nghề thú y) 

 03 02 

 

 - Lĩnh vực Quản lý phân bón     

15 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói 

phân bón 

 20 14 
 

16 
Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và 

đăng ký hội thảo phân bón 
 10 07 

 

 - Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT     

17 Bố trí dân cư ngoài tỉnh  70 49  

 
- Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản 
   

 

18 

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản     

- Đối với cấp mới giấy phép khai thác thủy sản  06 04  

- Đối với cấp lại giấy phép khai thác thủy sản  03 02  

19 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết 

hạn) 

 15 10 

 



6 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

 - Lĩnh vực thủy lợi     

20 

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình 

thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và 

không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

 30 21 

 

III Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  43    

 - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội     

1 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – 

Thương binh xã hội  

 15 11 
 

2 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

 15 11 
 

3 

 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên 

là người khuyết tật 

 15 11 
 

4 

 Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người 

khuyết tật 

 10 07 
 

5 
Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp tỉnh 
 07 04 

 

6 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

 15 11 
 

7 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

 15 11 
 

8 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung 

hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền của Sở Lao động - TBXH 

 05 03 

 

9 
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - 
 15 11  



7 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

Thương binh và Xã hội 

10 

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên 

không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phương, thị trấn vào cơ sở 

trợ giúp trẻ em 

 32 26 

 

11 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào 

cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 
 10 07  

 - Lĩnh vực Người có công     

12 
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người 

có công với cách  mạng từ trần 
 10 07 

 

13 

 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công 

hoặc thân nhân trong các trường hợp: 

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp 

hành xong hình phạt tù; 

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép 

 nay trở về nước cư trú; 

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ 

tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp 

tục hưởng chế độ; 

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ 

quan điều tra 

 10 07 

 

14 
Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân 

tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 
 10 07 

 

15 
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng 

hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 
 15 10 

 

16 
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân 

nhân khi người có công với cách mạng từ trần 
 10 07 

 

17 
Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, 

dụng cụ chỉnh hình 
 15 11 

 

18 
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách 

mạng 
 10 07 

 



8 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

19 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng  10 07  

20 
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời 

là người hưởng chế độ mất sức lao động 
 15 10 

 

21 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 
 10 07 

 

22 

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong 

thời kỳ kháng chiến 

 10 07 
 

23 
Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có 

công 
 20 14  

24 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  15 10  

25 

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

 05 03 
 

 - Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội     

26 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân  22 16  

27 
Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 
 14 10 

 

28 
 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân 
 14 10 

 

29 
Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 
 14 10 

 

30 
 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân 
 25 18 

 

 - Lĩnh vực việc làm     

31 
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển 

đi) 
 03 02 

 

32 
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển 

đến) 
 03 02 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

33 Giải quyết hỗ trợ học nghề  15 10  

 -Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp     

34 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh 

nghiệp 

 10 07 

 

35 

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung 

cấp công lập thuốc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và phân hiệu của trường trung cấp 

tư thục trên địa bàn tỉnh 

 20 14 

 

36 

Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm 

dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp 

có vốn đầu tư nước ngoài 

 20 14 

 

37 
Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung 

cấp có vốn đầu tư nước ngoài 
 10 7  

 -Lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em     

38 

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại 

cơ sở trợ giúp xã hội đến các nhân, gia đình 

nhận chăm sóc thay thế 
 25 18 

 

39 

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em 

đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ 

em 

 15 11 

 

40 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em  05 03  

 - Lĩnh vực An toàn lao động     

41 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ 

 25 17 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn 

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, 

các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập) 

42 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức 

huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương quyết định thành lập) 

   

 

- Đối với trường hợp Gia hạn sửa đổi bổ sung  25 17  

- Đối với trường hợp Cấp lại, cấp đổi  10 07  

 - Lĩnh vực Lao động – Tiền lương - BHXH     

43 Gửi thoả ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp  15 10  

IV Sở Tài nguyên và Môi trường  26  

 - Lĩnh vực Khoáng sản     

1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản  95 66  

2 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản  45 30  

3 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản  190 133  

4 

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả 

lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng 

sản 

 45 32  
 

5 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản  50 35  



11 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

6 

Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả 

lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng 

sản 

 50 35 
 

7 

Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu 

trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án 

thăm dò khoáng sản 

 112 78 
 

 - Lĩnh vực Tài nguyên nước     

8 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò 

nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng 

dưới 3.000m3/ngày đêm  

 35 25 
 

9 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với 

lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với 

hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng 

dưới 3.000m3/ngày đêm với các hoạt động khác 

 45 30 

 

10 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3 

/ngày đêm 
   

 

- Đối với hồ sơ không phải bổ sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại báo cáo, bản kê khai 
 50 35 

 

11 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với 

lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công 

suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích 

khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm 

   

 

- Đối với hồ sơ không phải bổ sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại báo cáo, bản kê khai 
 50 35 

 

12 

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình 

có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 
 35 25 

 

13 
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày 

đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với 

 35 25 
 



12 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các 

hoạt động khác 

 - Lĩnh vực bảo vệ môi trường     

14 
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 
 50 35 

 

15 

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục 

hồi môi trường đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản  

 40 28 
 

16 
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại 
 15 10 

 

17 
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh 

giá tác động môi trường 
 15 10 

 

 - Lĩnh vực đất đai     

18 

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án 

không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy 

chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập 

dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin 

giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao 

 20 14 

 

19 

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ 

chức. 

 15 11 
 

20 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất do thay đổi thông tin về người được 

cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp 

nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) 

 10 07 

 

21 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (sai sót 

trong quá trình in giấy chứng nhận quyền sử 
 10 07  



13 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

dụng đất) 

22 
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không 

phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền  
 15 11 

 

23 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

 30 20 

 

24 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với 

đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người 

sử dụng đất 

 30 20 

 

25 
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất 

vào Giấy chứng nhận đã cấp 
 30 20 

 

26 
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp 

được Nhà nước giao đất để quản lý 
 15 10 

 

V Sở Y tế  39  

 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh     

1 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

 90 63 
 

2 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

 90 63 
 

3 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

 90 63 
 

4 

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả 

trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi 

theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức 

 20 14 

 



14 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

xét hồ sơ 

5 

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

 30 21 
 

6 

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

 10 07 
 

7 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 

 05 04 
 

8 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay 

đổi nội dung quảng cáo 

 10 07 

 

9 
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị 

y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế 
 45 33 

 

10 
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ thẩm mỹ 
 10 07 

 

11 
Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ xoa bóp (massage) 
 10 07 

 

12 
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp 

xã, trạm xã 
 45 33 

 

13 

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe 

có sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

 15 11 
 

14 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám 

bênh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

 60 42 
 

15 
Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách 

nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa 

 60 42 
 



15 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

16 

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng 

hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 

 60 42 
 

17 
Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp 

cứu chữ thập đỏ 
 30 21 

 

18 
Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp 

cứu chữ thập đỏ 
 30 21 

 

19 
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm 

sơ cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm 
 30 21 

 

20 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế 

 20 14 
 

21 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh 

viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các 

bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng 

đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

 90 63 

 

22 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với phòng khám đa khoa thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

 90 63 
 

23 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình 

ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

 90 63 
 

24 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

 90 63 
 

25 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), 

thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp 

 90 63 
 

26 
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả 
 90 63  

27 
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc 
 90 63  



16 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

28 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên 

cơ sở khám chữa bệnh 

 90 63 

 

29 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám 

bác sỹ gia đình độc lập thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

 90 63 
 

30 

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám 

bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư 

nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa 

khoa 

 90 63 

 

31 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng 

khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế khi thay đổi địa điểm 

 90 63 
 

32 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng 

khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị 

thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 

 30 21 

 

 - Lĩnh vực trang thiết bị     

33 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế  03 02  

34 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết 

bị y tế thuộc loại A 
 03 02 

 

35 
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế 

thuộc loại B,C,D 
 03 02 

 

 - Lĩnh vực giám định y khoa     

36 
Khám giám định đối với trường hợp đã được 

xác định tỷ lệ tạm thời 
 40 28 

 

 - Lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm     

37 

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 

 30 20 

 



17 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc 

bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền) 

38 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh 

hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi 

điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh 

doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán 

buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ 

thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền) 

 30 20 

 

39 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở 

bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở 

bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ 

thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

 20 15 

 

VI Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch  34  

 - Lĩnh vực  Điện ảnh     

1 Cấp giấy phép phổ biến phim  15 11  

2 
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu 

ứng đặc biệt tác động đến người xem phim  
 15 11 

 

 - Lĩnh vực văn hóa cơ sở     

3 

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa” 

 10 07 

 

4 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội  20 14  

5 Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh  15 11  

6 
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người 

thực hiện quảng cáo 
 15 9 

 

 - Lĩnh vực hoạt động mua bán hàng quốc tế     



18 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

chuyên ngành văn hóa 

7 

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không 

nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức 

ở địa phương 

 10 07 

 

8 
Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội 

dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh 
 10 07  

 - Lĩnh vực gia đình     

9 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 

 15 11 

 

10 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh) 

 15 11 

 

11 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh) 

 20 14  

12 
Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo 

lực gia đình 
 07 05  

 -Lĩnh vực thể dục thể thao     

13 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt 
 07 05  

14 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và 

Diều bay 

 07 05  

15 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể 

thao 

 07 05  

16 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn 
 07 05  



19 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

17 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh 
 07 05  

18 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ 
 07 05  

19 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể 

thao 

 07 05  

20 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động 

thể thao đối với môn Cầu lông 
 07 05  

21 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Karate 
 07 05  

22 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao đối với môn Patin 
 07 05  

23 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể dục thể thao 
 07 05  

 - Lĩnh vực Di sản văn hóa     

24 
Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động 

đối với bảo tàng ngoài công lập  15 11  

25 
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia.   30 21  

 - Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm     

26 

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác 

phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) 

 07 05  

27 

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa 

phương hoặc cá nhân tổ chức tổ chức tại địa 

phương không vì mục đích thương mại 
 07 05  

 - Lĩnh vực du lịch     

 +  Lữ hành      



20 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

28 

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức 

cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng 

dẫn viên du lịch quốc tế 

 10 07  

29 

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị 

hủy hoại, bị hư hỏng hoặc tiêu hủy 

 05 03  

 + Dịch vụ du lịch khác     

30 
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao 

đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
 20 14  

31 
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, 

giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
 20 14  

32 
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
 20 14  

33 
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 
 20 14  

34 

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 

sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du 

lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 

 30 21  

VII Sở Tư pháp  54    

 - Lĩnh vực công chứng     

1 Thành lập Văn phòng công chứng  20 14  

2 Hợp nhất Văn phòng công chứng  35 25  

3 Sáp nhập Văn phòng công chứng  35 25  

4 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng  35 25  

5 Thành lập Hội công chứng viên  45 32  

6 Công chứng bản dịch  02 01  

 - Lĩnh vực Luật sư     



21 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

7 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân  07 05  

8 Hợp nhất công ty luật  10 07  

9 Sáp nhập công ty luật  10 07  

10 
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và 

công ty luật hợp danh 
 07 05 

 

11 
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty 

luật 
 07 05 

 

12 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài 
 10 07 

 

13 
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam 

chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài  
 07 05 

 

14 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật 

nước ngoài tại Việt Nam 
 07 05 

 

15 

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại 

hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự 

Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật 

của Đoàn luật sư 

 22 16 

 

16 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư  07 05  

17 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật 

nước ngoài 
 10 07 

 

18 
Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh, công ty luật nước ngoài 
 05 04 

 

19 
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, 

công ty luật nước ngoài 
 10 07 

 

 - Lĩnh vực Trọng tài thương mại     

20 

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi 

nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam 
 15 11 

 



22 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

21 
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của 

tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
 15 11 

 

22 

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn 

phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước 

ngoài 
 30 21 

 

 - Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý     

23 Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý  07 05  

24 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư  15 11  

25 
Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp  

pháp lý 
 03 02  

26 
Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành 

nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 
 15 11  

27 
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp 

pháp lý 
 05 04  

28 
Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp 

pháp lý 
 03 02  

 
- Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản 
   

 

29 

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp 

danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 

của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 
 07 05 

 

 - Lĩnh vực nuôi con nuôi     

30 
 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài 
 05 04 

 

31 
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở 

Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. 
 35 25 

 

 - Lĩnh vực Tư vấn pháp luật     

32 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung 

tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 
 07 05 

 

33 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật  07 05  

http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vn/TinChiTiet.aspx?idTin=2912
http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vn/TinChiTiet.aspx?idTin=2912
http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vn/TinChiTiet.aspx?idTin=2912


23 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

34 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật  07 05  

 - Lĩnh vực giám định tư pháp     

35 
Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư 

pháp 
 30 21 

 

36 
Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư 

pháp 
 30 21 

 

37 

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại 

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám 

định tư pháp  
 05 04 

 

38 
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn 

phòng giám định tư pháp 
 45 31  

39 
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư 

pháp 
 17 12  

40 
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng 

giám định tư pháp 
 07 05  

41 
Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư 

pháp 
 

 07 05  

42 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng 

giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên 

gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp 

luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn 

phòng 
 

 05 04 

 

 Lĩnh vực Hòa giải thương mại      

43 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc  07 05  

44 
Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương 

mại 
 15 11  

45 
Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động 

của Trung tâm hòa giải thương mại 
 7 05  

46 

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải 

thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khác 

 15 11 

 

47 
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm 

hòa giải thương mại 
 10 07  



24 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

48 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa 

giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải 

thương mại. 
 05 04 

 

49 
Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải 

thương mại 
 05 04  

50 
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa 

giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam 
 10 07  

51 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh 

tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt 

Nam 
 05 04 

 

52 

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy 

đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa 

giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 
 07 05 

 

53 

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức 

hòa giải thương mại nước ngoài tại Viết Nam từ 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. 

 10 07 

 

54 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức 

hòa giải thương mại nước ngoài tại Viết Nam 
 07 05  

VIII Sở Giáo dục và Đào tạo  33  

1 

Thành lập trường trung học phổ thông công lập 

hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ 

thông tư thục 
 25 18 

 

2 
Cho phép trường Trung học phổ thông chuyên 

hoạt động giáo dục  
 20 14 

 

3 
Cho phép trường Trung học phổ thông chuyên 

hoạt động giáo dục trở lại 
 20 14 

 

4 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch 

vụ tư vấn du học 
 15 11 

 

5 Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ  05 04  

6 
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ 

thông do cơ sở nước ngoài cấp 
 15 11 

 

7 Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học  15 12  



25 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

8 
Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ 

thông 
 25 18 

 

9 

Giải thể trường Trung học phổ thông (theo đề 

nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường 

trung học phổ thông) 
 20 14 

 

10 
Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 
 15 11 

 

11 
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

trở lại 
 15 11 

 

12 
Cho phép trường Trung học phổ thông hoạt 

động giáo dục 
 20 14  

13 
Cho phép trường Trung học phổ thông hoạt 

động trở lại 
 20 14 

 

14 
Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ 

thông chuyên 
 25 18 

 

15 
Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc 

nội trú 
 25 18  

16 Sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm  15 11  

17 
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt 

động giáo dục 
 15 11 

 

18 
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin 

học 
 15 11 

 

19 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập hoạt động giáo dục 
 20 14 

 

20 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập hoạt động trở lại 
 20 14 

 

21 

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ 

thông các dân tộc thiểu số rất ít người. 
   

 

- Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục 

ngoài công lập 
 40 28 

 



26 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

22 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có 

cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt 

động giáo dục 
 20 14 

 

23 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập hoạt động giáo dục 
 20 14 

 

24 
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập hoạt động trở lại 
 20 14 

 

25 
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 
 15 11 

 

26 
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục 
 120 84 

 

27 
Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục 
 120 84 

 

28 
Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục 
 120 84 

 

29 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  120 84  

30 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  120 84  

31 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia  120 84  

32 Phê duyệt liên kết giáo dục  40 28  

33 

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 
 45 31 

 

IX Sở Nội vụ  23  

 - Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ     

1 Hội tự giải thể   30 21  

2 Đổi tên hội   30 21  

3 Phê duyệt Điều lệ Hội  30 21  



27 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

4 
Cấp Giấy phép thành lập và công nghận Điều lệ 

Quỹ 
 40 28 

 

5 Đổi tên quỹ  15 11  

6 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ 
 30 21  

7 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội  30 21  

 - Lĩnh vực Tôn giáo     

8 
Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh 
 60 42 

 

9 
Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
 30 21 

 

10 

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 
 30 21 

 

11 
Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người 

nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 
 30 21 

 

12 
Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho 

người chuyên hoạt động tôn giáo 
 30 21 

 

13 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ 

chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều 

tỉnh 

 30 21 

 

14 
Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 
 30 21  

15 

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến 

chương 

 45 32 
 

16 

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại 

cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

 60 42 
 

 - Lĩnh vực văn thư, lưu trữ     



28 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

17 
Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của 

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ 
 15 10 

 

 - Lĩnh vực tổ chức biên chế     

18 
Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập 
 15 10  

19 
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập 
 15 10  

20 
Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công 

lập 
 15 10  

 - Lĩnh vực thi đua khen thưởng     

21 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành tích đối ngoại 
 25 17  

22 
Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành tích đột xuất 
 25 17 

 

 - Lĩnh vực chính quyền địa phương     

23 
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân 

phố mới 
 15 10  

X Sở Khoa học và Công nghệ  17  

 - Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử     

1 
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế)  
 30 21 

 

2 
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
 60 42 

 

3 

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong 

y tế) 

 10 07 
 

4 
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
 10 07 

 

5 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người 

phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong 
 10 07  



29 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

y tế)  

6 

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế) 

 10 07 
 

 - Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ     

7 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách 

nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 

quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

 05 04 

 

8 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu 

cho tổ chức khoa học và công nghệ 
 15 11 

 

9 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ 

 15 11 
 

10 
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ 
 15 11 

 

11 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

 10 07 
 

12 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ 
 10 07 

 

13 
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho 

văn phòng đại diện, chi nhánh 
 10 07 

 

14 

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng 

nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 

 10 07 
 

 - Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng     

15 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, 

hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi 
 05 04  



30 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

16 
Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự 

phù hợp 
 05 04 

 

17 
Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động 

thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận 
 20 14 

 

XI Sở Thông tin và Truyền thông  14  

1 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính   10 07  

2 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn  10 07  

3 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm  07 05  

4  Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm  07 05  

5 Cấp giấy phép hoạt động in  15 11  

6 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in  03 02  

7 
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử 

tổng hợp 
 10 07 

 

8 
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp 
 10 07 

 

9 
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh 
 15 11 

 

10 

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn 

phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy 

chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1 trên mạng 

 07 05 

 

11 Cấp giấy phép xuất bản bản tin  30 21  

12 
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất 

bản phẩm 
 10 07 

 

13 

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin 

khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài 

 10 7 
 



31 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

14 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm  15 11  

XII Sở Kế hoạch và Đầu tư  45    

 - Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp     

1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân  03 02  

2 
Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành 

viên 
 03 02 

 

3 
Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành 

viên trở lên 
 03 02 

 

4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần  03 02  

5 Đăng ký thành lập công ty hợp danh  03 02  

6 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh 

nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

 03 02 
 

7 

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

 03 02 
 

8 

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật 

của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần 

 03 02 
 

9 

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh 

doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

 03 02 
 

10 
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh 

nghiệp tư nhân 
 03 02 

 

11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế  03 02  

12 

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý 

doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ 

quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

 03 02 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

13 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty 

cổ phần, công ty hợp danh) 

 03 02 
 

14 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu  tư hoặc các giấy tờ có giá 

trị pháp lý tương đương) 

 03 02 

 

15 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công 

ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

 03 02 

 

16 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân  03 02  

17 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  03 02  

18 Thông báo tạm ngừng kinh doanh  03 02  

19 
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo 
 03 02 

 

20 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp  03 02  

21 
Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một 

thành viên (Do Nhà nước làm chủ sở hữu) 
 03 02 

 

 
- Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp 

hợp tác xã 
   

 

22 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã  03 02  

23 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác 

xã 
 03 02 

 

24 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã 
 03 02 

 

25 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia  03 02  

26 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách  03 02  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

27 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất  03 02  

28 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập  03 02  

29 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc 

bị hư hỏng) 

 03 02 

 

30 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã 
 03 02 

 

31 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành 

lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 
 03 02 

 

32 

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã 
 03 02 

 

33 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã 
 03 02 

 

34 
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã 
 03 02 

 

 - Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam     

35 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự 

án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu 

tư 
 15 11 

 

36 
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà 

đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
 03 02 

 

37 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp 

không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)  
 10 07 

 

38 
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định 

của tòa án, trọng tài 
 15 11 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

39 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  05 04  

40 
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 
 03 01 

 

41 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư  05 04  

42 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép 

đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 

 03 02 

 

43 

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời 

là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 
 03 02 

 

 - Lĩnh vực đấu thầu     

44 
Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ 

phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 
 20 14 

 

45 
Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án 
 20 14 

 

XIII Sở Tài chính  15  

1 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  03 02  

2 

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp 

bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh 
 10 07 

 

3 Đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước  15 11  

4 

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh     

- Đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ quyết định 
 15 11 

 

- Đối với giá hàng hóa, dịch vụ do các bộ, 

ngành quyết định 
 10 07 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

5 Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực  15 10  

6 Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực  15 10  

7 
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
 45 35  

8 
Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công 

nghệ 
 15 10 

 

9 
Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa 

học công nghệ 
 15 10  

10 Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường  15 11  

11 Thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường  15 11  

12 
Tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ 

bản  
 15 11 

 

13 
Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng 

cơ bản  
 15 11 

 

14 Thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển   15 11  

15 
Cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn 

vị của địa phương 
 10 7 

 

XIV Sở Giao thông vận tải – Xây dựng 112    

A Lĩnh vực giao thông     

 - Lĩnh vực Quản lý giao thông      

1 

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường 

bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối 

với quốc lộ đang khai thác 

 07 05 
 

2 

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp 

phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lộ đang khai thác 

 10 07 

 

3 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ  07 04  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

4 

Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương 

án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh 

đấu nối vào quốc lộ 

 05 02 
 

5 

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết 

yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác 

 05 02 
 

6 

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm 

thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ 

của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến 

quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý  

 07  05  

 

7 
Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ 

chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ   
 10  07   

8 

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lộ đang khai thác 

 07  05  
 

 - Lĩnh vực Quản lý vận tải     

9 Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ  03 02  

10 

Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G 

lần đầu trong năm đối với vận tải quốc tế Việt – 

Trung 

 03 02 
 

11 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho 

phương tiện 
 03 02 

 

12 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  05 03  

13 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của 

Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh 

doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng 

 05 03  

14 
Công bố đưa bến xe khách vào khai thác lần 

đầu 
 15 05  

15 Công bố lại bến xe khách đưa vào khai thác  15 05  

16 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác  15 05  

17 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác  15 05  

18 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác  15 05  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

 - Lĩnh vực quản lý đường thủy nội địa     

19 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời 

thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

 03 02 
 

20 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không 

thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

 03 02 
 

21 

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong 

trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở 

hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh 

khác 

 03 02 

 

22 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  03 02  

23 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  03 02  

24 

Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên 

môn. 

 03 02 
 

25 
Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
 05 03 

 

26 
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương 

tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 
 03 02 

 

27 
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương 

tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 
 03  02   

28 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 

phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 
 03 02   

29 

Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa 

đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với 

đường thủy nội địa địa phương 

 10  05  
 

30 

Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa 

đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với 

đường thủy nội địa địa phương 

 04  03  
 

31 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 

chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan 
 03  02   
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

đăng ký phương tiện thủy nội địa 

32 
Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội 

địa 
 05  03   

33 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa  05  03   

34 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa  03  02   

35 

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng 

trên đường thủy nội địa địa phương 

 10  05  
 

36 

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa 

địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng 

nối với đường thủy nội địa địa phương 

 05  03  

 

37 

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao 

thông đối với thi công công trình liên quan 

đến đường thủy nội địa địa phương; đường 

thủy nội địa chuyên dùng nối với đường 

thủy nội địa địa phương 

 05  03  

 

38 

Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an 

toàn giao thông đối với thi công công trình liên 

quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường 

thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội 

địa địa phương 

 05  03  

 

39 

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội 

địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường 

thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội 

địa địa phương trong trường hợp thi công công 

trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc 

phòng trên đường thủy nội địa địa phương) 

 05  02  

 

40 

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội 

địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường 

thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội 

địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt 

động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội 

địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng 

trên đường thủy nội địa địa phương) 

 05  02  

 

41 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, 
 10  07   
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ 

nghiệp vụ trong phạm vi địa phương 

42 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, 

chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ 

nghiệp vụ 

 07  05  

 

43 
Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình 

đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế 
 30  21   

44 

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội 

địa 
      

 - Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận 

phương tiện thủy nước ngoài  
 07  05   

45 

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa       

- Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận 

phương tiện thủy nước ngoài  
 05  03   

46 

Công bố lại cảng thủy nội địa     

- Đối với Cảng thủy nội địa không tiếp nhận 

phương tiện thủy nước ngoài 
 03  02   

47 

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và 

chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm 

quyền của Cơ sở dạy nghề 

 05  03  
 

 - Lĩnh vực quản lý phương tiện     

48 
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ 

giới cải tạo 
 07 03 

 

49 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng lần đầu 
 03  02  

50 
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 03  02   

51 
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 
 03  02   

52 
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong 

cùng một tỉnh, thành phố 
 03  02  

53 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng có thời hạn 
 03  02   

54 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng bị mất 
 03  02  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

55 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy 

chuyên dùng 
 03 02   

56 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng  
 03 02   

57 
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng 
 02 01  

 - Lĩnh vực đường sắt     

58 
Cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường 

ngang 
 10  07   

59 
Gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

đường ngang 
 03 02  

60 Bãi bỏ đường ngang  07  05   

61 
Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi đất dành cho đường sắt 
 10  07   

62 
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi đất dành cho đường sắt 
 03  02   

63 
Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường 

sắt 
 10  07   

64 Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt  10  07   

65 
Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các 

tuyến đường sắt 
 05  03   

66 

Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang 

(đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 

km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao 

nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống) 

 05  03  

 

 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Tài chính (thực hiện tại Sở Giao thông vận 

tải-Xây dựng)   

   
 

67 

Xác định xe thuộc diện không chịu phí, được bù 

trừ hoặc trả lại tiền phí đã nộp 
    

- Trường hợp xe ô tô không tham gia giao thông 

trên hệ thống đường bộ 
 10 05  

68 

Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu 

tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 5 

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 

 25 17 
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích phát triển vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt. 

69 
Thủ tục thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng 

đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng 
 90 60  

70 
Thủ tục báo cáo kê khai tài sản hạ tầng giao thông 

đường bộ. 
 30 20  

71 
Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với tài sản 

hạ tầng giao thông đường bộ 
 60 40  

 - Lĩnh vực Quản lý người lái     

72 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô  10 07  

73 
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành 

lái xe 
 03 02  

74 Cấp lại Giấy phép xe tập lái  03 02  

75 

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước 

ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào 

Việt Nam 

 05  03  
 

76 Cấp mới Giấy phép lái xe  10  07   

77 
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải 

cấp 
 05  03   

78 
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng 

cấp 
 05  03   

79 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp  05  03   

80 
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước 

ngoài cấp 
 05  03   

B Lĩnh vực Xây dựng     

 Thẩm định Dự án quyết toán     

81 

Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản 

vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp 

thiết kế 1 bước) 

 20 14 

 

82 
Thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ 

thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

- Đối với công trình cấp II và cấp III  30 24  

- Đối với các công trình còn lại  20 14  

83 

Thủ tục Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc 

thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều 

chỉnh  

   
 

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh     

Dự án nhóm B  30 21  

Dự án nhóm C  20 14  

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở 

điều chỉnh 
   

 

Dự án nhóm B  20 14  

Dự án nhóm C  15 11  

84 

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép 

xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình 

tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, 

tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong 

đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

   

 

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng  30 10  

- Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng  05 03  

85 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép 

xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, 

giấy phép di dời công trình) đối với công 

trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình 

di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh 

hoành tráng được xếp hạng; công trình trên 

các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; 

công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

 30 10 

 

 Quy hoạch kiến trúc xây dựng     
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

86 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND cấp tỉnh 

 25 20 

 

87 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thực kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh 

 20 10 

 

 
Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước 

ngoài 
   

 

88 

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và 

cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt 

Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C 
 20 10  

89 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ 

chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng 

tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm 

B, C 

 20 10  

 Kinh doanh bất động sản     

90 

Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự 

án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện quyết định việc đầu tư 
 30 15  

91 
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới Bất 

động sản 
 10 07 

 

92 

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới 

Bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị 

hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; 

do hết hạn (hoặc gần hết hạn) 

 10 07 

 

 Nhà ở     

93 

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định 

tại khoản 5, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 

 32 15  

94 

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định 

tại khoản 6, điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 

 32 15  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

95 

Thủ tục Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà 

ở thương mại quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP 
 30 15  

96 
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ 

điều kiện được bán, cho thuê, mua 
 15 11  

97 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  30 15  

98 

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc Sở hữu 

nhà nước: 
   

 

- Đối với hồ sơ không phải xét duyệt, tổ chức 

chấm điểm 
 30 15 

 

- Đối với hồ sơ phải xét duyệt, tổ chức chấm 

điểm 
 60 30 

 

99 
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý 

của UBND cấp tỉnh 
 20 10 

 

100 

Thẩm định giá bán, thuê, mua, thuê  nhà ở xã 

hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm 

vi địa bàn tỉnh 

 30 21 

 

 - Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình     

101 

Kiểm tra công tác nghiệm thu  đưa công trình vào 

sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Sở xây dựng, Sở quản lý 

công trình xây dựng chuyên nghành, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng 

nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ 

quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây 

dựng và Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành. 

 10 07 

 

 - Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng     

102 

 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối 

với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ 

Xây dựng 

 20 110 
 



45 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

103 

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức 

giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ 

chức do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận, đăng ký, 

công bố thông tin 

 10 05 

 

104 

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư 

pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư 

pháp xây dựng theo vụ việc đối với cá nhân, tổ 

chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, 

Văn phòng Giám định tư pháp xây dựng trên địa 

bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động 

 30 15 

 

 
- Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ 

hành nghề 
   

 

105 
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III 
 20  10   

106 
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III  
 10 07  

107 

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt 

động và hạng) 
 20  10  

 

108 
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III 
 20 10   

109 
Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng của cá nhân hạng II, III 
 20 10  

110 
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng của cá nhân hạng II, III 
 20 10   

111 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường 

hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 

Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả 

mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn 

hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành 

nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung 

chứng chỉ hành nghề) 

 20 10  

 

112 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư 

hỏng, hết hạn) 
 10  07  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

XV Lĩnh vực Dân tộc 02    

1 
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số 
 15 11 

 

2 
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số 
 15 11 

 

XVI Thanh tra tỉnh   02    

1 Thủ tục tiếp công dân tại Thanh tra tỉnh  10 07  

2 Thủ tục thực hiện việc giải trình  15 10  

XVII Ban Quản lý khu kinh tế  14    

1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường  10 07  

2 Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản  10 07  

3 
Cấp giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam (KCN) 
  07 05  

4 
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam (KCN) 
 03 02 

 

5 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp  15 10  

6 
Xác nhận người lao động nước ngoài không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động 
 03 02 

 

7 
Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp   
 07 05 

 

8 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự 

án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu 

tư 

 15 11 

 

9 
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà 

đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
 03 02 

 

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  05 04  

11 
Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
 05 04  
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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

lượng 

TTHC 

thực 

hiện 

cắt 

giảm  

Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính 

Ghi chú Theo 

quy 

định 

 Thời gian 

giải quyết 

sau khi 

cắt giảm 

30% thời 

gian giải 

quyết 

(Trường hợp không phải gửi văn bản lấy ý kiến) 

12 
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
 05 04 

 

13 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 

hoạt động theo Giấy phép đầu tư, giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý 

tương đương 

 03 02 

 

14 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư  05 04  
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